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Câu 1: Các tỉnh nào sau đây thuộc vùng Tây Nguyên ?
A. Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Khánh Hòa.
B. Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Ninh Thuận.
C. Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Thuận.
D. Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng.
Câu 2. Tỉnh nào sau đây nằm ở ngã ba biên giới Việt Nam, Lào và Campuchia?
      A. Kon Tum.                B. Gia Lai.
     C. Lâm Đồng.                   D. Đắk Lắk.
Câu 3. Loại đất nào sau đây chiếm diện tích lớn nhất ở vùng Tây Nguyên?
A. Phù sa.                 B. Phù sa cổ.
C. Ba dan.               D. Mùn núi cao.
Câu 4. Địa hình của Tây Nguyên có đặc điểm nào sau đây?
A. Địa hình núi cao bị cắt xẻ mạnh.              B. Chủ yếu là cao nguyên xếp tầng.
C. Xuất hiện nhiều đá vôi, đồi thấp.             D. Đồi núi xen kẽ với đồng bằng.
Câu 5. Về mật độ dân số, Tây Nguyên hiện là vùng
A. cao hơn trung bình cả nước.              B. cao hơn vùng Bắc Trung Bộ.
C. cao nhất so với các vùng.                     D. thấp nhất so với các vùng.
Câu 6. Khó khăn lớn nhất về khí hậu đối với sản xuất và đời sống ở Tây Nguyên là
A. nắng nóng, mưa nhiều làm đất bị xói mòn.
B. mùa mưa thường xuyên xảy ra lũ nhiều nơi.
C. mùa khô kéo dài, thiếu nước nghiêm trọng.
D. sương muối, giá rét kéo dài vào mùa đông.
Câu 7. Loại khoáng sản nào sau đây giàu trữ lượng nhất ở vùng Tây Nguyên?
A. Bô-xít.              B. Kẽm.                      C. Than đá.               D. Vàng.
Câu 8. Cây chè được trồng nhiều ở Tây Nguyên nhờ có
A. đất badan tập trung thành vùng lớn.           B. khí hậu mát mẻ ở các cao nguyên.
C. một mùa mưa nhiều, một mùa khô.            D. khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều.
Câu 9. Điều kiện tự nhiên thuận lợi nào sau đây giúp Tây Nguyên trở thành một trong những vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta?
A. Đất bazan giàu dinh dưỡng, khí hậu mang tính chất cận xích đạo.
B. Đất feralit phân bố trên các cao nguyên xếp tầng.
C. Đất bazan có tầng phong hóa sâu, địa hình sơn nguyên cao.
D. Khí hậu cận xích đạo, khô nóng quanh năm.
Câu 10. Mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực hiện nay của Tây Nguyên là
A. Ca cao.                B. Hồ tiêu.                 C. Cao su.                  D. Cà phê.
Câu 11. Các ngành công nghiệp phát triển khá mạnh ở Tây Nguyên là
A. Công nghiệp khai khoáng.                       B. Sản xuất vật liệu xây dựng.
C. Chế biến nông - lâm sản.                        D. Sản xuất hàng tiêu dùng.
Câu 12. Các trung tâm kinh tế quan trọng ở Tây Nguyên là
A. Plây Ku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt. 
B. Krông Buk, Krông Ana, Buôn Đôn.
C. Gia Nghĩa, Bảo Lộc, Kon Tum.
D. Đắk Tô, Đăk Min, Buôn Ma Thuột.
Câu 13. Các tuyến đường ngang 19, 26 tạo sự liên kết giữa Tây Nguyên với các cảng nước sâu có ý nghĩa nào sau đây cho sự phát triển kinh tế của vùng Tây Nguyên?
A. Tăng cường giao lưu kinh tế với các tỉnh phía Nam.
B. Góp phần thúc đẩy kinh tế của vùng phát triển.
C. Tăng cường giao lưu kinh tế với các tỉnh phía Bắc.
D. Thúc đẩy kinh tế, xã hội Tây Nguyên phát triển.
Câu 14. Việc xây dựng các công trình thuỷ điện ở Tây Nguyên không phải nhằm mục đích nào sau đây?
A. Góp phần phát triển du lịch, nuôi trồng thuỷ sản.
B. Thúc đẩy các ngành công nghiệp phát triển.
C. Chỉ để phục vụ khai thác và chế biến bôxit.
D. Đem lại nguồn nước tưới quan trọng vào mùa khô.
Câu 15: Tại sao Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng của nước ta?
A. Là cửa ngõ cho duyên hải Nam Trung Bộ mở rộng quan hệ với Lào và Campuchia.
B. Vị trí nằm tiếp giáp với vùng Đông Nam Bộ.
C. Ngã ba biên giới tiếp giáp với Lào và Campuchia.
D. Đây là vùng duy ở nước ta không giáp biển.
Câu 16: Ý nghĩa môi trường của việc trồng và bảo vệ rừng ở Tây Nguyên là gì?
A. Góp phần ổn định nguồn nước cho các nhà máy thủy điện.
B. Hạn chế xói mòn, sạt lở đất ở vùng núi, lũ lụt ở vùng đồng bằng hạ lưu.
C. Bảo vệ nguồn nước ngầm cho sản xuất và sinh hoạt.
D. Đảm bảo nguyên liệu gỗ cho công nghiệp chế biến lâm sản, sản xuất giấy.
Câu 18: Ý nào dưới đây đúng về đặc điểm dân cư Tây Nguyên?
A. Năm 2021, số dân của vùng khoảng 7 triệu người
B. Dân tộc thiểu số của Tây Nguyên gần 50%.
C. Đây là vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao.
D. Về cơ cấu giới tính, tỉ lệ số nam ít hơn tỉ lệ số nữ.
Câu 17: Các dân tộc tiêu biểu ở Tây Nguyên là
A. Kinh, Gia Rai, Ba Na, Ê Đê, Cơ Ho.
B. Kinh, Ba Na, Ê Đê, Cơ Ho,Tày.
C. Kinh, Ba Na, Ê Đê, Tày, Nùng.
D.  Kinh, Cơ Ho, Gia Rai, Mường, Dao.
Câu 18: Đặc trưng văn hóa của Tây Nguyên là gì?
     A. Không gian văn hóa bản làng.               B. Không gian văn hóa cồng chiêng.
C. Các làn điệu dân ca ví giặm.                 D. Các làn điệu dân ca quan họ.
Câu 19: Khu vực sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên chủ yếu ở
A. nhà Rông, nhà Dài.                           B. nhà Dài, nhà Sàn
     C. nhà Thờ, nhà Sàn.                              D.  nhà Sàn, nhà Rông.
Câu 20: Lễ hội tiêu biểu ở Tây Nguyên có tên là gì?
A.  Đua voi, Cơm Mới.                      B. Lồng Tồng, Ném Còn.
C. Cơm Mới, Ném Còn.                     D. Đua voi, Lồng Tồng.
Câu 21. Vị trí địa lí của Tây Nguyên không tiếp giáp với
  A. Biển Đông.    B. Đông Nam Bộ.   C. Lào và Cam-Pu-Chia.   D. Duyên hải Nam Trung Bộ. 
Câu 22. Các cao nguyên ở Tây Nguyên có địa hình bề mặt như thế nào?
    A. Đồng bằng rộng lớn.                   B. Đồi núi chập chùng.      
    C. Bằng phẳng, xếp tầng.                 D. Vùng đất trũng thấp.
Câu 23. Diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích và sản lượng cà phê cả nước?
    A. Trên 70%.                  B. Trên 80%.             C. Trên 90%.              D. Trên 95%.
Câu 24. Đông Nam Bộ bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh nào dưới đây?
A. Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.
B. Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Thuận.
C. Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An.
D. Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Tiền Giang.
Câu 25. Các thành phố nào dưới đây tạo thành tam giác công nghiệp mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?
A. Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Đồng Nai.
B. Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu.
C. Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ dầu Một, Vũng Tàu.
D. Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương.
Câu 26. Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển nhất cả nước không phải là do
A. chính sách phát triển phù hợp, thu hút đầu tư.
B. vị trí địa lí và điều kiện  tự nhiên thuận lợi.
C. dựa hoàn toàn vào vốn đầu tư nước ngoài.
D. lao động lành nghề, cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại.
Câu 27. Các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Đông Nam Bộ là
A. Tây Ninh.            B. Đồng Nai.                C. Long An.          D. Bình Dương.
Câu 28. Đầu mối giao thông vận tải hàng đầu của Đông Nam Bộ và cả nước là
A. Đà Lạt.                    B. Nha Trang.
C. Vũng Tàu.                    D. Thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 29. Hai loại đất nào dưới đây chiếm diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ?
A. Đất badan và đất feralit.              B. Đất phù sa và đất feralit.
C. Đất badan và đất xám.               D. Đát xám và đất phù sa.
Câu 30. Phát biểu nào dưới đây không đúng với điều kiện thuận lợi của vùng Đông Nam Bộ?
A. Là cửa ngõ thông ra biển.           B. Giáp các vùng giàu nguyên liệu.
C. Tiềm năng lớn về đất phù sa.             D. Địa hình tương đối bằng phẳng.
Câu 31. Cây công nghiệp lâu năm nào dưới đây được trồng nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Bộ?
A. Cà phê.                   B. Điều.                   C. Cao su.                      D. Hồ tiêu
Câu 32: Khoáng sản quan trọng nhất ở Đông Nam Bộ là gì?
A. Than.             B.  Dầu khí.                    C. Boxit.          D. Đồng.
Câu 33. Thành phố nào dưới đây có sức thu hút lao động nhất cả nước ở Đông Nam Bộ?
A. Thủ Dầu Một.                       B. Thành phố Hồ Chí Minh.
C. Biên Hòa.                          D. Bà Rịa - Vũng Tàu.
Câu 34. Khó khăn của Đông Nam Bộ đối với phát triển kinh tế là
A. tài nguyên sinh vật hạn chế, có nguy cơ suy thoái.
B. chỉ có hai tỉnh và thành phố tiếp giáp biển rộng lớn.
C. đất đai kém màu mỡ, thời tiết diễn biến thất thường.
D. ít khoáng sản, rừng và nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Câu 35. Công trình thủy lợi Dầu Tiếng ở vùng Đông Nam Bộ thuộc tỉnh nào dưới đây?
A. Bình Dương.          B. Bình Phước.               C. Đồng Nai.           D. Tây Ninh. 
Câu 37. Đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ?
A. Thị trường tiêu nhỏ.            B. Dân cư đông đúc.
C. Nguồn lao động dồi dào.           D. Có sức hút lao động.
Câu 38. Các di tích lịch sử, văn hóa ở Đông Nam Bộ là
A. Địa đạo Củ Chi, Nhà Tù Côn Đảo, Phố cổ Hội An.
B. Nhà Tù Côn Đảo, Phố cổ Hội An, Bến Cảng Nhà Rồng.
C. Bến Cảng Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Nhà Tù Côn Đảo.
D. Bến Cảng Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Thánh địa Mỹ Sơn.
Câu 39. Chỉ số phát triển dân cư, xã hội nào dưới đây ở Đông Nam Bộ thấp hơn trung bình cả nước?
A. Tuổi thọ trung bình.          B. Tỉ lệ người lớn biết chữ.
C. Tỉ lệ dân số thành thị.             D. Tỉ lệ thất nghiệp ở đô thị.
Câu 40. Ở Đông Nam Bộ, để khắc phục hạn chế do mùa khô kéo dài, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, vấn đề quan trọng cần quan tâm là
A. thay đổi cơ cấu cây trồng, chống xói mòn.
B. công tác thuỷ lợi, thay đổi cơ cấu cây trồng.
C. cải tạo đất, mở rộng diện tích các loại cây.
D. áp dụng kĩ thuật canh tác mới, giống cây.
Câu 41. Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của Đông Nam Bộ là
A. tài nguyên khoáng sản ít.                                     B. mùa khô kéo dài.
C. đất đai kém màu mỡ.                             D. tài nguyên rừng nghèo.  
Câu 42. Vùng nào sau đây ở nước ta có sức thu hút lực lượng lao động có chuyên môn kỹ thuật mạnh nhất?
A. Đồng bằng sông Cửu Long.              B. Duyên hải miền Trung.
C. Đông Nam Bộ.                                D. Đồng bằng sông Hồng.
Câu 43. Hiện nay việc phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ đặt ra một nhu cầu lớn về
A. nguồn năng lượng.                  B. vấn đề lương thực.
C. nguồn lao động.                       D. thị trường tiêu thụ.
Câu 44. Các ngành công nghiệp hiện đại nào dưới đây đã hình thành và phát triển ở Đông Nam Bộ?
A. Dệt - may, da- giầy, gốm sứ.
B. Dầu khí, điện tử, công nghệ cao.
C. Dầu khí, phân bón, năng lượng.
D. Chế biến lương thực- thực phẩm, cơ khí.
Câu 45. Đông Nam Bộ không phát triển ngành kinh tế biển nào dưới đây?
A. Dịch vụ, du lịch biển.               B. Đánh bắt hải sản.
C. Nông nghiệp biển.                     D. Giao thông vận tải biển.
Câu 46. Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc đẩy mạnh thâm canh cây trồng ở Đông Nam Bộ là
A. phòng chống sâu bệnh.                         B. tăng cường phân bón.
C. bảo vệ rừng đầu nguồn.                        D. hoàn thiện thủy lợi. 
Câu 47. Vấn đề nào sau đây không thuộc vào khai thác chiều sâu trong lâm nghiệp ở Đông Nam Bộ?
A. Phục hồi và phát triển các vùng rừng ngập mặn.
B. Bảo vệ nghiêm ngặt các vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển.
C. Thay thế vườn cao su có năng suất mủ thấp bằng giống cây khác.
D. Bảo vệ vốn rừng trên vùng thượng lưu của các sông.
Câu 48. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm của vùng kinh tế Đông Nam Bộ
A. Vùng kinh tế phát triển bậc nhất ở nước ta.
B. Chiếm khoảng 30% GDP cả nước năm 2021.	
C. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.	
D. Các ngành truyền thống được ưu tiên đầu tư phát triển mạnh.
Câu 49. Trong cơ cấu GRDP (giá hiện hành) vùng Đông Nam Bộ năm 2021 (%), ngành nào chiếm tỉ trọng cao nhất	
      A. Công nghiệp- xây dựng.
      B. Dịch vụ.	
      C. Nông nghiệp- lâm nghiệp và thuỷ sản.	
      D. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm.
Câu 50. Trong cơ cấu GRDP (giá hiện hành) vùng Đông Nam Bộ năm 2021 ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng bao nhiêu?
	A. 42,6%.	B. 42,2%.	C. 10,5%.	D. 4,7%
Câu 51. Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng bao nhiêu trong cơ cấu GRDP (giá hiện hành) vùng Đông Nam Bộ năm 2021?
	A. 42,6%.	B. 42,2%.	C. 10,5%.	D. 4,7%
Câu 52. Theo số liệu thống kê sơ bộ , tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của vùng năm 2022 chiếm bao nhiêu % so với cả nước?
A. 27,7.	               B. 27,8.	                               C. 33,2	           D. 36,7
Câu 53. Tỉ trọng trị giá xuất khẩu của vùng Đông Nam Bộ chiếm khoảng bao nhiêu so với cả nước (năm 2021).
	A. 33%	B. 34%	C. 35%	D. 36%
Câu 54. Đâu không phải lí do khiến Đông Nam Bộ nói chung và thành phố Hồ Chí Minh có sức hút lớn đối với du khách trong và ngoài nước?
A.Tài nguyên du lịch phong phú.
B. Cơ sở phục vụ du lịch hiện đại.
C. Giao thông thuận tiện, dễ dàng kết nối với các điểm du lịch trong và ngoài vùng.
D. Giá cả các loại hình du lịch rẻ và phù hợp với du khách.
Câu 55. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm ngành giao thông vận tải của vùng Đông Nam Bộ?
A. Có đủ các loại hình giao thông vận tải, phát triển nhanh và hiện đại.
B. Có các cảng biển và cảng hàng không lớn nhất cả nước?
C. Khối lượng hàng hoá và số lượt hành khách vận chuyển ở Đông Nam Bộ đứng đầu cả nước.
D. Chất lượng các dịch vụ của ngành chưa cao.
Câu 56. Ý nào sau đây phản ánh chưa đúng về phát triển cây công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ.
A. Là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của cả nước ( T2).
B. Cây trồng chiếm diện tích và sản lượng lớn nhất là cao su, điều.
C. Phát triển cây công nghiệp lâu năm tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, là mặt hàng xuất khẩu, góp phần bảo vệ môi trường,..
D. Cây cà phê được đầu tư và chiếm diện tích lớn trong các cây công nghiệp của vùng.
Câu 57. Đông Nam Bộ là cầu nối giữa đồng bằng sông Cửu Long với vùng nào?
A. Tây Nguyên.                             B. Bắc Trung Bộ.        
C. Đồng bằng sông Hồng.             D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 58. Khí hậu Đông Nam Bộ có tính chất gì đặc biệt?
A. Mùa đông lạnh.                          B. Nhiệt độ thấp và khô hanh.
C. Mưa nhiều quanh năm.              D. Nhiệt độ cao và phân thành hai mùa rõ rệt.
Câu 59. Phân bố dân cư ở vùng Đông Nam Bộ chủ yếu tập trung ở khu vực
    A. nông thôn.            B. thành thị.          C. các núi cao.            D. ven bờ biển.
Câu 60. Xu hướng đô thị hoá ở vùng Đông Nam Bộ là
    A. tăng cường dân số nông thôn.              B. mở rộng diện tích nông nghiệp.
    C. hình thành các khu công nghiệp mới.   
D. hình thành hệ thống đô thị thông minh, hiện đại.
Câu 61:   Ý nào sau đây không phải là hạn chế về điều kiện tự nhiên và tài nguyên nhiên nhiên của vùng Đông Nam Bộ?
A. Mùa đông lạnh kéo dài.       B. Thiếu nước vào mùa khô.
C. Chịu ảnh hưởng của thiên tai (triều cường, xâm nhập mặn...)
D. Trên ất liền ít khoáng sản
Câu 62: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm ân cư vùng Đông Nam Bộ?
A. Quy mô dân số tăng lên.    B. Cơ cấu ân số trẻ
C. Có sức hút lớn người nhập cư.
D. Có 4 dân tộc cùng sinh sống: Kinh, Chăm, Hoa, Khơ-me.
Phần 2: Chọn đáp án đúng, sai cho các câu trả lời a,b,c,d dưới đây:
Câu 1. Cho bảng số liệu sau:
    Sản lượng thuỷ sản của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010 – 2021
                                                                                                    (Đơn vị: nghìn tấn)
	[bookmark: _Hlk191160673][bookmark: _Hlk191160650]                                    Năm
Sản lượng thuỷ sản
	2010

	2015

	2021


	Khai thác
	707,0
	913,6
	1 167,9

	Nuôi trồng
	80,8
	86,5
	101,3


                             (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011, 2016, 2022)
a. Giai đoạn 2010 – 2021, sản lượng thuỷ sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ luôn nhỏ hơn sản lượng thủy sản nuôi trồng.      
b. Sản lượng thuỷ sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010 – 2021 liên tục tăng.      
c. Tốc độ tăng trưởng sản lượng thuỷ sản nuôi trồng ít hơn sản lượng thuỷ sản khai thác.
d. Tỉ trọng sản lượng thuỷ sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ chiếm 82,1% trong tổng sản lượng thuỷ sản năm 2021.      
Câu 2.  Chọn đáp án đúng, sai cho các câu trả lời a,b,c,d dưới đây:
Cho đoạn thông tin:
“Tây Nguyên đang vào cuối mùa khô. Nhưng theo dự báo, năm nay mùa khô có thể kéo dài tới cuối tháng 5. Khi nào bướm bay rợp trời, lao lia lịa vào kính xe trên đường thì báo hiệu mùa mưa Tây Nguyên sắp về. Năm 1994 - 1995 và cả năm 2005 nữa, Tây Nguyên từng đại hạn, nhưng có lẽ năm nay hạn nặng nhất. Các hồ đập đã tới đáy. Thậm chí nhiều nơi khô nứt nẻ… Mực nước ngầm đã tụt quá sâu. Có nơi khoan cả 100 mét mới có nước. Người làm nông nghiệp, nhất là cả phê, ở khu vực Tây Nguyên chịu nhiều khó khăn nhất. Vì loại cây trồng này phải tưới mỗi mùa khô 2 - 4 đợt trong tháng. Kỳ tưới từ tháng 1 tới tháng 4 hằng năm. Nguyên nhân thì nhiều và hầu như ai cũng biết. Biến đổi khí hậu, mà tại COP26, COP28… gì đó. Rừng Tây Nguyên mất quá nhiều và gần như trở về cực tiểu. Độ che phủ rừng suy giảm, bị mất nghiêm trọng. Nên chăng kiên quyết giảm diện tích cà phê, phải có các chế tài bắt buộc về cây che bóng chắn gió cho các hộ trồng cà phê; khuyến cáo tuyên truyền các biện pháp truyền thống về giữ ẩm, giữ nước, ủ gốc hay phân bón giữ nước… cho các vườn cà phê. Cần đánh giá lại nguồn nước mặt và nước ngầm cả về khối lượng và chất lượng để có quyết sách điều chỉnh hợp lý. Nhất thiết phải giữ được và trồng thêm rừng phòng hộ, rừng kinh tế và đặc dụng, nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn Tây Nguyên lên cao nhất cả nước”….
(Nguồn: Tạp chí 1 thế giới điện tử - ngày 23/4/2024)
a. Hạn chế lớn nhất ảnh hưởng tới sản xuất cà phê ở Tây Nguyên là các hộ đập đã cạn tới đáy.
b. Diện tích rừng về cực tiểu do sự mở rộng diện tích trồng cà phê.
c. Chú trọng phục hồi, bảo vệ và phát triển rừng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, kết hợp với khai thác, trồng mới, khoanh nuôi, giao khoán và bảo vệ rừng là một trong những chủ trương được quan tâm ở Tây Nguyên hiện nay.
d. Sản lượng cà phê được quyết định bởi kì tưới từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm.
Câu trắc nghiệm đúng sai (1,0 điểm). Thí sinh trả lời trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 3. Cho bảng số liệu:
Diện tích gieo trồng và sản lượng lúa cả nước và Đồng bằng sông Cửu Long 
giai đoạn 2010 – 2023
	Năm
	2010
	2015
	2022
	2023

	Diện tích
(nghìn ha)
	Cả nước
	7489,4
	7828
	7108,9
	7119,3

	
	Đồng bằng sông Cửu Long
	3945,9
	4301,5
	3802,7
	3838,6

	Sản lượng
(nghìn tấn)
	Cả nước
	40005,6
	45091
	42660,8
	43497,7

	
	Đồng bằng sông Cửu Long
	21595,6
	25583,7
	23536,2
	24156,4


(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam tại địa chỉ: www.gso.gov.vn)
    a) Diện tích và sản lượng lúa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng liên tục trong giai đoạn 2010 – 2023. 
    b) Năng suất lúa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 gấp 1,15 lần năm 2010. 
    c) Năng suất lúa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng chủ yếu do đẩy mạnh chế biến, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. 
    d) Để thể hiện sản lượng lúa Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước giai đoạn 2010 – 2023, biểu đồ thích hợp là cột chồng. 
Câu 4:  Trong các câu sau câu nào đúng câu nào sai về văn hóa Tây nguyên
a. Các lễ hội truyền thống ở vùng tây nguyên là: Đua voi, đua ghe ngọ, Chôl Cnăm Thmây…
b. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là I sản vật thể điển hình của Tây Nguyên.
c. Văn hóa Tây Nguyên ngày càng đa dạng, độc đáo.
d. Kiến trúc đặc trung của Tây Nguyên là nhà Rông, nhà Dài, là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, diễn ra các lễ hội 
e. Đồng bào Tây Nguyên có kinh nghiệm sản xuất lầm ghiệp và nuôi trồng đánh bắt thủy sản.
Câu 5: Trong các câu sau câu nào đúng câu nào sai về vùng Đông Nam Bộ
a. Các ngành dịch như công nghệ thông tin – viễn thông, logistichs… ngày càng dược mở rộng.
b. Những ngành công nghiệp có thế mạnh là sản xuất kim loại, cơ khí, khai thác ầu khí, sản xuất hóa chất.
c. Một số hoạt động công nghiệp công nghệ cao ược ưu tiên phát triển 
d. Phát triển công nghiệp xanh, năng lượng sạch, sử dụng năng lượng tái tạo gắn với bảo vệ môi trường.
e. Cà phê và cây ăn quả có diện tích lớn, phân bố chủ yếu ở tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương và Tây Ninh.

PHẦN 2: TỰ LUẬN.
Câu 1. Trình bày các thế mạnh về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Tây Nguyên.(1,0điểm)
Câu 2: Trình bày sự phát triển và phân bố dịch vụ vùng Đông Nam Bộ?
Câu 3: Phân tích vị thế của thành phố Hồ Chí Minh?
Câu 4 (1,0 điểm). Phân tích tình hình phát triển công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ.
* Phân tích tình hình phát triển công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ:
- Công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ phát triển bậc nhất cả nước. Năm 2021, tổng sản phẩm ngành công nghiệp chiếm hơn 37% GRDP của vùng.
- Cơ cấu ngành công nghiệp rất đa dạng với nhiều ngành khác nhau, trong đó nổi lên các ngành thế mạnh như khai thác dầu khí; sản xuất điện tử, máy vi tính; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất trang phục,...
- Những nơi tập trung công nghiệp: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,...
- Xu hướng phát triển công nghiệp: ưu tiên phát triển một số ngành công nghệ cao (điện tử – viễn thông, sản xuất rô-bốt, điều khiển từ xa,...); phát triển công nghiệp xanh, năng lượng sạch,...
Câu 5 (1,0 điểm):
Trình bày các vấn đề môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên.


